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64.2
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TÓM TẮT KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG SƠ BỘ/BAN ĐẦU 
1. MỞ ĐẦU
1. Báo cáo đánh giá môi trường sơ bộ (IEE) của các tiểu dự án dự kiến thuộc Dự Án Quản Lý và Giảm Thiểu Rủi Ro Lũ và Hạn Tiểu Vùng Mê Công Mở Rộng (GMS) ở Việt Nam đã được thực hiện để xác định và sàng lọc các tác động xấu tiềm tàng đến môi trường xã hội và tự nhiên để kiến nghị các biện pháp giảm thiểu các tác động này và đưa ra các hướng dẫn về bố trí tổ chức giám sát môi trường. Các IEE được lập theo các chính sách và hướng dẫn môi trường của ADB và các chính sách và quy chế môi trường của Chính phủ.  
2. Báo cáo đánh giá môi trường sơ bộ (IEE) của các tiểu dự án được lập trong giai đoạn lập dự án nên phải được cập nhật trong giai đoạn xây dựng. Báo cáo mô tả Kế hoạch Quản Lý Môi Trường (EMP) cho các tiểu dự án. Các tiểu dự án bao gồm việc khôi phục và nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng như: hệ thống kênh, bờ bao chống lũ và giảm thiểu rủi ro hạn ở các vùng của các tiểu dự án thuộc hai  tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.
2. MÔ TẢ DỰ ÁN
3. Có 4 tiểu dự án công trình được lựa chọn ở Việt Nam. Các tiểu dự án này tập trung vào việc khôi phục và nâng cấp các hệ thống kênh tưới và tiêu, hệ thống điều tiết lũ, hệ thống ngăn mặn và kè bảo vệ bờ sông. Có 3 tiểu dự án phi công trình là các tiêu chuẩn thiết kế cho các dự án về F/DRMM ở đồng bằng sông Cửu Long, Giảm thiểu/ Chuyển dòng rủi ro lũ tràn biên giới ở vùng biên giới Việt Nam – Căm Pu Chia, và Lập mô hình CBDRM/CBFRM ở đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo này đề cập nội dung của Báo Cáo Đánh Giá môi Trường Sơ Bộ cho 4 tiểu dự án công trình. 
4. Hệ thống điều tiết lũ bảo vệ vùng cây ăn quả Ba Rài – Phú An nằm ở địa phận các huyện Cai Lậy và Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Mục tiêu của tiểu dự án là bảo vệ sinh mạng và tài sản của nhân dân cho 370.000, người, cải thiện việc tiêu nước lũ và nước ô nhiễm trong mùa lũ và nâng cao khả năng trữ nước tưới trong mùa khô cho vùng hưởng lợi là 4.540, ha.    

5. Tiểu dự án nâng cấp hệ thống ngăn mặn ở vùng Gò Công nằm ở huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Mục tiêu của tiểu dự án là ngăn mặn và tiêu nước ô nhiễm từ thành phố cho vùng hưởng lợi là 11.170, ha. 
6. Hệ thống kênh tưới và tiêu thoát lũ Đồng Tháp Mười nằm ở các huyện Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình và thị trấn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Mục tiêu của tiểu dự án là giảm mực nước lũ trong mùa lũ chính vụ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; giảm chi phí đầu tư cho việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng; trữ nguồn nước ngọt, tiêu nước chua phèn cho 400.000,ha đất tự nhiên và cung cấp nước ngọt cho nông thôn; phát triển giao thông nông thôn và cải thiện các điều kiện môi trường và sinh thái.  
7. Kè chống xói lở bờ sông Mê Công ở thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Mục tiêu là bảo vệ thị trấn Thường Thới Tiền để đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống cho 13.290, người, các công trình hạ tầng cơ sở, mạng lưới giao thông và các công trình công cộng hiện  có ở thị trấn Thường Thới Tiền; phát triển các ngành kinh tế, văn hóa và du lịch trong vùng, đặc biệt là phát triển vùng kinh tế vùng biên giới Việt Nam – Căm Pu Chia. 
3. MÔ TẢ MÔI TRƯỜNG
8. Vùng đồng bằng sông Mê Công từ biên giới Căm Pu Chia đến biển Đông, gồm các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cửu Long, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Minh Hải và Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và một phần phía Bắc của các tỉnh Sông Bé và Đồng Nai. Khoảng 37.165, km2 thuộc lưu vực sông Mê Công nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Báo cáo này tập trung vào lưu vực sông Cửu Long, đặc biệt chỉ cho hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.
9. Lưu vực sông Cửu Long: Sau khi chảy vào Nông Pênh (Căm Pu Chia), sông Mê Công chia thành hai nhánh sông chảy vào Việt Nam: sông Tiền và sông Hậu. Cửu Long là tên chung của  hai đoạn sông này chẩy trong địa phận Việt Nam với tổng chiều dài khoảng 230 km. Phần lưu vực sông Mê Công nằm ở Việt Nam được gọi là lưu vực sông Cửu Long hoặc đồng bằng sông Mê Công. Đồng bằng sông Mê Công gồm có 13 tỉnh/thành phố: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mâu.  
· Tỉnh Tiền Giang nằm giữa hai sông lớn là sông Tiền và sông Vàm Cỏ Tây chảy qua địa phận của tỉnh.  
· Tỉnh Đồng Tháp có hệ thống kênh chằng chịt, nhiều ao và hồ. Đoạn sông Tiền dài 132, km chẩy qua địa phận của tỉnh. Có một hệ thống kênh dầy đặc chạy dọc hai bên sông Tiền. 
10. Vùng dự án nằm ở Đồng Tháp Mười (4 tiểu dự án nằm ở các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp) có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Hàng năm có hai mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm, mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10. Lượng mưa bình quân năm từ 1.450, đến 1.650,mm, nhiệt độ bình quân trong vùng dự án là 23 đến 24ºC, chênh lệch của bình quân tháng lớn nhất và nhỏ nhất là  5°C, và độ ẩm bình quân dao động từ 79.0 đến 84.0% và lượng bốc hơi bình quân năm là 1,200-1,300 mm.
11. Vùng dự án là một đồng bằng bằng phẳng có cao độ bình quân dao động từ 0,75 đến 1,1 mét trên mực nước biển trung bình. Hàng năm lũ đổ nhanh vào các huyện phía Bắc của Đồng Tháp Mười, bắt đầu vào đầu hoặc giữa tháng 8 và kết thúc vào tháng 11. Trong thời gian này, các sông có lưu lượng và cường suất lớn nhất, gây ra các khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. 
12. Vùng đồng bằng sông Mê Công từ biên giới Căm Pu Chia tới biển, gồm các tỉnh/ thành phố: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cửu Long, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Minh Hải và Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và một phần phía Bắc của các tỉnh Sông Bé và Đồng Nai. 
13. Hầu hết vùng dự án nằm trong vùng nông nghiệp, không có công nghiệp lớn hoặc các hoạt động sản xuất có thể tác động đến chất lượng không khí. Bởi vậy, chất lượng không khí trong vùng dự án ít bị ô nhiễm, bụi và mức độ tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép với các kết quả đo được tương ứng là 0.11-0.25 mg/m3 và 45-60 dBA. Các số liệu này thấp hơn giới hạn cho phép của tiêu chuẩn chất lượng không khí Việt Nam.   
14. Đồng Tháp Mười là một một vùng đất trũng ướt có diện tích khoảng 13,000 km2 gồm các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An ở Việt Nam và một phần của tỉnh Svay Reang thuộc Căm Pu Chia. Đất đai ở đây thuộc loại đất chua phèn ở phần lớn ở vùng đồng bằng này thuộc Việt Nam (368,000 ha ở Đồng Tháp Mười). 
15. Môi trường tự nhiên là tài nguyên quý cho mọi hoạt động của con người. Bởi vậy, bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên sẽ phục vụ cho việc phát triển xã hội ổn định và bền vững. Trong quá trình đô thị hóa và thâm cach, ô nhiễm môi trường đã trở nên nghiêm trọng, làm giảm chất lượng môi trường. Chất lược nước hạ lưu sông Mê Công, đặc biệt ở vùng dự án đã bị ảnh hưởng của các chất thải sinh hoạt và dòng chẩy nông nghiệp mang theo phân bón và thuốc trừ sâu cùng với các chất thải ngày càng tăng của tầu thuyền. Các chất thải này có thể gây ra vấn đề ô nhiễm các nguồn nước nghiêm trọng. Các thông số chính như pH, DO, COD, BOD5, ammonia, tổng coliform không ổn định và vượt giới hạn cho phép quy định trong cột 2 của QCVN 08: 2008/BTNMT (Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Việt Nam về chất lượng nước mặt – cột 2 – cấp nước cho sử dụng dân dụng nhưng áp dụng kỹ thuật xử lý nước đầy đủ).

16. Việc sử dụng đất trong vùng dự án chủ yếu phục vụ nông nghiệp, ngư nghiệp và thủy sản. Có khoảng 280.000, ha. rừng đước và rừng chàm ở đồng bằng Mê Công. Rừng đước có 46 loại, trong đó 36 loại có giá trị kinh tế. Rừng chàm có 77 loại, trong đó loại  M. leucodendron là loại chiếm chủ yếu ở các vùng rừng.  
17. Có các vùng Bảo Tồn Thiên Nhiên Làng Sen và Vườn Quốc Gia Tràm Chim ở Đồng Tháp Mười. Tuy nhiên, chỉ có một số đoạn kênh ở tiểu dự án “Khôi phục và nâng cấp hệ thống kênh tưới và thoát lũ ở Đồng Tháp Mười” chạy song song với Vườn Quốc Gia Tràm Chim, nhưng điểm gần nhất cách Vườn Quốc Gia Tràm Chim khoảng 500 mét. 
18. Hầu hết dân số trong vùng dự án chủ yếu có nguồn sống chính từ nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Nuôi trồng thủy sản là một nguồn cung cấp chính cho kinh tế địa phương và nhân dân địa phương sống dựa hoàn toàn vào sản xuất thủy sản. Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế đang thay đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp do sự phát triển công nghiệp trong những năm gần đây ở trong vùng. Trong các năm 2008-2009, kinh tế ở hai tỉnh  Tiền Giang và Đồng Tháp có tăng trưởng với tốc độ bình quân năm là 10.5-13.5%. Trong thời kỳ này, ngành xây dựng, ngành dịch vụ và ngành nông – lâm nghiệp ở tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp các tốc độ tăng trưởng tương ứng là 23-24%, 28-31% và  44.0- 48.5%
19. Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (MARD) đã thông qua một kế hoạch phát triển sản suất và kinh doanh cá tra ở đồng bằng Mê Công cho tới năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Việc nuôi cá tra sẽ được phát triển ở những vùng nước thích hợp như các sông Tiền và sông Hậu. Sẽ khoanh vùng các vùng đất và nước để canh tác cá và các nhà máy chế biến thủy sản ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, bến Tre và Trà Vinh. Kế hoạch này nhằm tăng diện tích nuôi cá tra ở đồng bằng Mê Công lên 8,600 hectares năm 2010, và 13,000 ha năm 2020 tương ứng với sản lượng hàng năm là 1.25 triệu tấn và 1.85 triệu tấn. Xuất khẩu cá tra trong vùng ước tính sẽ tăng bình quân 5.9%/ năm, tương đương khoảng $ 1.5 tỷ năm 2010 và $ 2.3 tỷ năm 2020. Việc tăng sản xuất và chế biến cá sẽ tạo ra nhiều công việc làm cho nhân dân địa phương, ước tính tăng 200.000, người vào năm 2010 và  250.000, người năm 2020.

20. Hầu hết các hộ gia đình trong vùng dự án có nước hợp vệ sinh chiếm 90-95%. Nước thải sinh hoạt và công nghiệp xả trực tiếp vào ao/hồ và kênh rạch không qua xử lý, gây ô nhiễm cho các khu vực trữ nước mặt. Ở các vùng nông thôn của các tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, rác thải từ 15-20% của các hộ dân được thu gom và đổ đúng chỗ, trong khi 80-85% các hộ dân đốt, chôn hoặc đổ rác ra đồng ruộng. Năm 2009, theo chỉ số nghèo, tổng số các hộ nghèo ở các tỉnh  Tiền Giang và Đồng Tháp tương ứng là 8.1%, và 5.9 %.
4. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ BÁO VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
21. Đã hoàn thành việc xác định các tác động môi trường tiềm tàng theo phương pháp đã được trình bầy trong báo cáo Khung IEE của GMS để xác định các tác động tốt xấu đáng kể về môi trường cho các tiểu dự án dự kiến như khôi phục và nâng cấp các hệ thống kênh tưới và tiêu, hệ thống điều tiết lũ, hệ thống ngăn mặn và kè bảo vệ bờ sông. Đã xác định các tác động xấu về môi trường tiềm tàng và các biện pháp giảm thiểu dự kiến. Đã mô tả và thể hiện trách nhiệm thực hiện việc quản lý và giám sát môi trường trong  EMP của báo cáo IEE.

22. Các tác động xấu đến môi trường đã nhận thấy ở các tiểu dự án ở các tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp ở các giai đoạn khác nhau của dự án và đã thảo luận các biện pháp giảm thiểu dự kiến. Tất cả các tác động đã xác định là nhỏ tới trung bình và không có tác động nào là đáng kể, hầu hết các tác động xấu là tạm thời và có thể giảm thiểu được. Điều quan trọng là cần quản lý và giám sát tốt môi trường trong các giai đoạn khác nhau của dự án.  
23. Các tác động tốt đến môi trường có thể dự kiến được từ các tiểu dự án: (i) Tiêu thoát nước ngập úng, ngăn mặn và điều tiết lũ vào mùa lũ cho các vùng tiểu dự án với  diện tích là 4.540, ha cho tiểu dự án Ba Rài – Phú An, 11.170, ha cho tiểu dự án Gò Công, 400.000, ha cho tiểu dự án hệ thống kênh Đồng Tháp Mười; (ii) kết hợp với các dự án điều tiết lũ khác để tiêu thoát nước lũ tràn từ biên giới Căm Pu Chia đổ về Đồng Tháp Mười ra sông Tiền nhằm giảm mực nước ngập lũ trong mùa lũ chính vụ bảo vệ nhân dân và các tài sản của họ ở vùng Đồng Tháp Mười; (iii) cung cấp nước tưới và tạo nguồn nước đảm bảo đời sống nhân dân và nuôi trồng thủy sản vào mùa khô; (vi) chống xói lở bờ sông ở đoạn Thường Thới – Thường Phước trên sông Tiền để bảo vệ đời sống các cộng đồng dân cư đang sinh sống dọc hai bờ sông; (v) cải thiện các điều kiện vệ sinh môi trường cho nhân dân địa phương bị ảnh hưởng của lũ và các bệnh dịch lan truyền trong nước do tình trạng úng ngập gây ra trong vùng dự án ở các tỉnh Tiền Giang và  Đồng Tháp; (vi) đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế - xã hội, văn hóa và du lịch trong vùng dự án do phát triển giao thông thủy và bộ nông thôn. 
4.1 Các tác động môi trường trong giai đoạn trước xây dựng
24. Các vấn đề tiềm tàng quan trọng hơn trong giai đoạn trước xây dựng gồm các tác động đến các hộ dân do mất đất định cư hoặc đất nông nghiệp và di chuyển nhà ở. Các khảo sát ban đầu chỉ ra rằng chỉ tiểu dự án : Kè bờ sông ở thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp sẽ liên quan đến thu hồi đất vĩnh viễn và tái định cư; các tiểu dự án còn lại như hai tiểu dự án ở tỉnh Tiền Giang và tiểu dự án Khôi phục và nâng cấp hệ thống kênh tưới và tiêu lũ ở Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp sẽ không liên quan đến công tác thu hồi đất và tái định cư (theo kết quả khảo sát do tư vấn tái định cư thực hiện). Việc lập kế hoạch tái định cư và bồi thường đất sẽ được dựa vào khung pháp lý hiện có của Chính phủ Việt Nam và các quy định của Công Bố Chính Sách An Toàn năm 2009 của ADB.    
25. Khi cần lập các kế hoạch tái định cư cần có sự thám vấn và tham gia tốt của các hộ bị ảnh hưởng, kể các hộ ảnh hưởng và di rời. Phải hoàn thành việc bồi thường và tái định cư đầy đủ trước khi thu hồi đất và trao hợp đồng xây lắp. 
4.2 Các tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng 
26. Một số các tác động môi trường xấu tạm thời có thể xẩy ra trong giai đoạn thi công do việc thực hiện và quản lý kém các biện pháp giảm thiểu. Các hoạt động thi công có thể làm tăng tiếng ồn, mức độ bụi và ô nhiễm nguồn nước mặt do nước thải, các loại đất ô nhiễm bị đào bới sẽ tác động đến các hoạt động kinh tế - xã hội và giao thông của nhân dân địa phương. 
4.2.1
Môi trường vật lý 

(a) Chất lượng không khí/bụi và tiếng ồn
27. Có thể làm tăng mức độ bụi, tiếng ồn do các hoạt động đào, đắp và phát quang đất và vận chuyển của các xe máy thi công. Phát xạ các chất gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn do hoạt động của các thiết bị thi công có thể có các tác động đến cuộc sống của nhân dân trong vùng dự án, đặc biệt ở những vùng đông dân cư. Tuy nhiên, dân số trong vùng dự án nằm gần các công trình tiểu dự án thì không đông đúc và có thể khống chế và giảm thiểu mức độ bụi, ô nhiễm không khí và tiếng ồn bằng cách áp dụng các biện pháp thi công tốt nhất.   
(b) Các nguồn nước và chất lượng nước
28. Các hoạt động đào đắp đất có thể làm tăng độ đục nước ở hạ lưu các kênh hoặc các vùng lân cận. Điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước tưới và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, có thể coi các tác động này là nhỏ và có thể giảm thiểu được bằng các biện pháp như xây dựng các kênh tiêu và bờ bao tạm thời để tránh lan truyền nước phèn do đào và đắp đất có chứa phèn; đổ đất ở những chỗ bằng phẳng và xa các tuyến tiêu thoát nước; lắp đặt đủ các công trình vệ sinh tạm thời, cung cấp đủ nước và bắt buộc giữ gìn tốt vệ sinh; hệ thống thải tạm thời đất và các chất thải độc hại.  Việc thải ra chất thải và nước thải cũng gây ra ô nhiễm nước mặt nếu quản lý không tốt. Do vậy, cần thực hiện nghiêm ngặt việc giá sát chất thải rắn và quản lý nước thải bằng việc áp dụng các biện pháp nêu trên.  

(c) Ngập úng và các chất thải
29. Ngập úng và các chất thải có thể xẩy ra do quản lý kém các vật liệu xây dựng, bóc lớp đất mặt, đổ đất và các chất thải thi công. Quản lý tốt có thể tránh được các tác động này và khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu. Việc thải các chất thải thi công vào các kho trữ nước gần nơi xây dựng có thể gây ra các tác động có hại đến động vật và sinh vật trong nước phải được tránh bằng cách áp dụng các biện pháp quản lý tốt các chất thải do thi công.   
4.2.2 Môi trường sinh thái 
30. Các tác động đến môi trường sinh thái cần được quan tâm đối với tiểu dự án hệ thống kênh tưới và tiêu thoát lũ ở Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt quan tâm đến các đoạn kênh chạy song song với Vườn Quốc Gia Tràm Chim, nơi gần nhất cách công trình 500 mét có thể ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Các hoạt động thi công có thể làm tăng mức độ tiếng ồn làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường thiên nhiên của các loài chim nước, đặc biệt với lòai sếu đầu đỏ đến Vườn Quốc Gia Tràm Chim vào tháng 5 hàng năm.  Các biện pháp giảm thiểu các tác động này là hạn chế các hoạt động thi công vào tháng 5 khi sếu đầu đỏ đến Vườn Quốc Gia Tràm Chim và tham khảo ý kiến Ban Quản Lý và quản lý và giám sát tốt các tác động này để ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động tiềm tàng đến môi trường sinh thái. 
4.2.3
Môi trường kinh tế - xã hội
31. Tiếng ồn do các hoạt động thi công, tắc nghẽn giao thông có thể xẩy ra do vận chuyển các vật liệu xây dựng và tăng số lượng tai nạn giao thông là các tác động xấu tiềm tàng và đình trệ các hoạt động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên các công trình dự án không nằm ở các vùng đông dân và cát đá được vận chuyển bằng đường thủy. Các mỏ cát cách công trình xây dựng khoảng 20 - 40km và các mỏ đá cách khoảng 100- 200 km. Việc xây dựng 27 cống điều tiết lũ ở hệ thống điều tiết lũ bảo vệ vùng cây ăn quả Ba Rài – Phú An và ba cống ngăn mặn ở tiểu dự án Gò Công sẽ cản trở đến nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương đang sinh sống dọc theo kênh và cản trở đường thủy trong giai đoạn xây dựng. Có thể ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động này thông qua kế hoạch quản lý giao thông và và quản lý môi trường tốt.  
4.3 Các tác động trong giai đoạn vận hành và bảo dưỡng 
32. Người ta dự báo rằng đã xác định được các vấn đề tiềm tàng trong giai đoạn vận hành dự án mà nó sẽ là môt vấn đề cần quan tâm đến chất lượng nước ở hạ du trong việc sử dụng nước của nhân dân do sử dụng tăng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Việc phát triển tưới có thể làm tăng thu nhập của nhân dân và sẽ dẫn đến tăng lượng phân bón hóa học và thước trừ sâu. Các tác động này có thể xẩy ra với tất cả các tiểu dự án, ngoại trừ tiểu dự án điều tiết lũ bảo vệ vùng cây ăn quả Ba Rài – Phú An do không sử dụng phân bón hóa học và thước trừ sâu cho cây ăn quả. Tuy nhiên, có thể giảm thiểu được các tác động này thông qua việc thực hiện công tác giám sát chất lượng nước. Để giảm thiểu các tác động tiềm tàng, nông dân cần được đào tạo về  (i) lựa chọn, sử dụng an toàn và quản lý thuốc trừ sâu, quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM), và (ii) nông dân sẽ không sử dụng hóa chất bảo vệ cây trồng mà nó bị cấm hoặc hạn chế sử dụng các hợp chất hóa học. 
33. Các tác động tiềm tàng khác do xây dựng các cống ngăn mặn và chống lũ (số 1 và 2) sẽ làm ách tắc hoặc thay đổi việc di cư của các loài cá do vận hành các cửa cống. Điều này sẽ làm giảm số loài, số lượng và sản lượng cá ở sông chính vào cuối mùa mưa do đóng các cửa cống. Tuy nhiên, việc tạo ra nguồn nước để canh tác cá bền vững ở các sông chính và sông nhánh sẽ có thể tăng sản xuất và sản lượng cá trong vùng dự án. 
4.4 Các tác động lũy kế  

34. Các tiểu dự án dự kiến phù hợp với Quy Hoạch Tổng Thể Thủy Lợi Đồng Bằng Sông Mê Công và Tầm Nhìn đến năm 2020 của Chính phủ; bởi vậy, dự kiến dự án sẽ đóng góp vào sự phát triển toàn diện công tác thủy lợi của Đồng Bằng Sông Mê Công, nền kinh tế vùng và đặc biệt sinh kế ở Đồng Tháp Mười.  
35. Do các tiểu dự án (tiểu dự án kênh trục ở Đồng Tháp Mười) được thiết kế bổ sung cho các dự án đang thực hiện của chính quyền tỉnh, khoản đầu tư dự kiến của ADB sẽ hỗ trợ trong việc đẩy mạnh sự hoàn chỉnh quy hoạch phát triển vùng. 
36. Nguồn nước để cung cấp nước tưới cho hai tiểu dự án: hệ thống điều tiết lũ bảo vệ vùng cây ăn quả Ba Rài – Phú An và hệ thống ngăn nước mặn ở vùng Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang sẽ không ảnh hưởng tới các hộ dùng nước khác. Bởi vậy, các tác động lũy tích do dự án gây ra đối với các dự án hiện có và dự kiến khác ở lân cận vùng dự án có thể sẽ không đáng kể. 
5. PHỔ BIẾN THÔNG TIN, THAM VẤN VÀ THAM GIA
37. Các cuộc họp tham vấn cộng đồng đã được tổ chức ở các Ủy Ban Nhân Dân Xã có tiểu dự án từ 20 đến 25 tháng 9 năm 2010. Các đại biểu tham dự từ CPO, PPMU, các Ủy Ban Nhân Dân Xã, các Ban Quản Lý Môi Trường huyện có tiểu dự án, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ và Hội Nông Dân ở các cấp huyện và xã và các đại biểu của các hộ bị ảnh hưởng ở các xã có tiểu dự án, với trên 35% đại biểu phụ nữ. Mục đích cuộc họp là giới thiệu thủ tục đánh giá môi trường và các hoạt động tiếp theo. Sẽ lập hồ sơ ghi các ý kiến đóng góp của các đại biểu để lập EMP. Sẽ tổ chức tiếp các cuộc họp tham vấn trong giai đoạn thiết kế thi công, thi công và vận hành và bảo dưỡng dự án.   
38. Các hoạt động chính bao gồm (i) phổ biến thông tin và đề nghị các đại biểu tham dự; (ii) trình bầy các mục tiêu của các tiểu dự án, vị trí, thiết kế và tổng dự toán, các tác động tiềm tàng do các tiểu dự án gây ra và các biện pháp giảm thiểu dự kiến, Kế Hoạch Quản Lý Môi Trường, Kế Hoạch Giám Sát Môi Trường; (iii) thảo luận các ý kiến, nhận thức và các mối quan tâm của những người hưởng lợi; (iv) thảo luận về khả năng mất đất tiềm tàng để thực hiện các tiểu dự án; (v) xác định các vấn đề về các tác động môi trường của dự án đến các công đồng; (vi) đưa các ý kiến của người hưởng lợi vào thiết kế các phương án của dự án; (vii) xác định mực độ và phạm vi tham gia của cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt trong vận hành và bảo dưỡng; (viii) nhận thức được mục tiêu và các lợi ích phát triển của tiểu dự án để lập và trình bầy trong báo cáo dự án cuối cùng. 
6. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
39. Cơ chế giải quyết khiếu nại là phương tiện cho nhân dân tìm kiếm các giải pháp hợp lý cho các khiếu nại của họ về hoạt động môi trường của tiểu dự án. Cơ chế này đảm bảo rằng (i) Các quyền lợi cơ bản của mỗi người dân chịu chịu ảnh hưởng của hoạt động môi trường của tiểu dự án được bảo vệ; (ii) giải quyết kịp thời và hiệu quả các quan tâm của nhân dân đến hoạt động không tốt về môi trường trong các giai đoạn trước xây dựng, trong xây dựng và vận hành.  
40. Việc quản lý khiếu nại là một quá trình nhiều bước. Nó cần giao trách nhiệm và quy định thời hạn trả lời kịp thời các khiếu nại để tránh kéo dài nỗi vất vả của những người bị ảnh hưởng (Aps). Các khiếu nại về các tác động môi trường rất quan trọng đến sức khỏe của những người bị ảnh hưởng. Do vậy, thời hạn trả lời khiếu nại là rất quan trọng. Các đặc trưng của cơ chế giải quyết khiếu nại được khuyến cáo gồm các bước thực hiện trong các giai đọan trước xây dựng, trong xây dựng và vận hành. Một cách không chính thức, một người khiếu nại có thể đến hoặc yêu cầu PMU, nhà thầu hoặc người vận hành khuyến khích đưa ra các khiếu nại/mối quan tâm của họ. Nếu không giải quyết ngay hoặc giải pháp cho khiếu nại không được thực hiện thỏa mãn, người khiếu nại có thể yêu cầu các công ty/các trung tâm quản lý thủy nông tỉnh, văn phòng tiếp dân tỉnh giải quyết. 
7. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
7.1 Các yêu cầu về tổ chức và trách nhiệm 
41. Ban Quản Lý Trung Ương Các Dự Án Thủy Lợi (CPO, MARD) sẽ là đơn vị điều hành cho dự án ở Việt Nam. Ban Quản Lý Dự Án (PMUs) sẽ được thành lập chịu trách nhiệm quản lý và giám sát mọi hoạt động thực hiện các tiểu dự án hàng ngày.  

42. Các nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm thực hiện công tác an toàn môi trường, đơn vị sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu, đảm bảo phù hợp với các quy chế môi trường và giảm thiểu hoặc loại bỏ các tác động xấu về môi trường.  
7.2 Kế hoạch giám sát môi trường
43. Trách nhiệm giám sát môi trường trong giai đoạn thực hiện dự án là của nhà thầu chính, các nhà thầu phụ, PEMU/PMU, và các cộng đồng. Các EMPs sẽ là tài liệu hướng dẫn về quản lý và giám sát môi trường trong quá trình thực hiện tiểu dự án. Nó sẽ hướng dẫn PEMU/PMU thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm thiểu được khuyến cáo trong các giai đoạn trước xây dựng, trong xây dựng và vận hành. Các kết quả giám sát môi trường phải được lập thành hồ sơ và được kiểm tra để đảm bảo rằng đã sớm giải quyết các dấu hiệu tác động xấu và đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu. EMU phải lập báo cáo tháng về các kết quả giám sát và sau đó sẽ nộp các báo cáo này cho DONRE và CPO để phê chuẩn. CPO sẽ trình EMP cho ADB. Sẽ xây dựng các mẫu báo cáo giám sát môi trường năm và tháng trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật và phải được hoàn thiện trong quá trình thực hiện dự án. 
44. Các chi phí cho công tác giám sát môi trường tái định cư, chất lượng nước, chất lượng không khí và tiếng ồn: đối với chi phí trong giai đoạn trước xây dựng/thiết kế để thực hiện và giám sát kế hoạch tái định cư (RP) – dựa vào kế hoạch thực hiện RP – tham khảo báo cáo tái định cư. EMU/PMU sẽ tiến hành giám sát nước mặt, chất lượng không khí (TSP) và tiếng ồn trong các giai đoạn trước xây dựng, trong xây dựng và vận hành cùng với khoản tiền bình quân là USD 108,560 (VDN 2,062,264,000- với tỷ giá là 19,000 VND/USD) cho một tiểu dự án. Phụ lục 1 của IEE đề cập các nội dung giám sát môi trường cho mỗi tiểu dự án và chi phí trong các giai đoạn khác nhau của dự án. Đối với toàn bộ dự án GMS ở Việt nam, tổng chi phí giám sát môi trường ước tính là:  4x 108.560, USD= 434.240, USD.
8. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
45. Việc thực hiện dự án GMS ở Việt Nam sẽ có tác tác động rất tốt đến các hệ thống tưới và tiêu nước ở các tỉnh Tiền Giang và  Đồng Tháp bằng việc điều tiết lũ và tiêu nước úng ngập trong mùa lũ, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và tạo nguồn nước cho nuôi trồng thủy sản, chống xói lở cho đoạn bờ sông Thường Thới – Thường Phước – sông Tiền – để bảo vệ sinh mạng và tài sản của nhân dân sinh sống dọc hai bờ sông, cải thiện các điều kiện vệ sinh và môi trường cho nhân dân địa phương chịu ảnh hưởng của lũ thuộc các tỉnh Tiền Giang và  Đồng Tháp, đặc biệt trong mùa lũ, giảm các bệnh dịch lan truyền trong nước do úng ngập và phát triển các điều kiện giao thông thủy và bộ; phát triển các ngành kinh tế - xã hội, văn hóa và du lịch. Quá trình sàng lọc và phân tích môi trường cũng đã biểu lộ các tác động xấu do các hoạt động của các tiểu dự án dự kiến. Tuy nhiên tất cả các tác động xấu dường như nhỏ hoặc trung bình và nhiều tác động mang tính chất tạm thời không thể gây ra các tác động môi trường xấu lớn trực tiếp. Các tác động xấu trong giai đoạn vận hành và bảo dưỡng đã được dự kiến, thay đổi chất lượng nước ở hạ du trong việc sử dụng nước của nhân dân do sử dụng tăng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, tắc nghẽn hoặc làm thay đổi di cư của các loài cá do vận hành các cống của các tiểu dự án xây dựng các cống điều tiết lũ và ngăn mặn ở tỉnh Tiền Giang, mà có thể giảm thiểu được qua công tác giám sát chất lượng nước và vận hành tốt các cống. Ngoài các tác động tạm thời trong giai đoạn xây dựng này, chưa phát hiện được các tác động xấu đáng kể đến môi trường, mà chúng có thể giảm thiểu được thông qua các giải pháp thiết kế hợp lý và các biện pháp cụ thể sẽ được chi tiết hóa trong các EMPs và sẽ được đưa vào các điều kiện hợp đồng xây lắp. Sẽ lập các EMPs chi tiết trong giai đoạn thiết kế. 
46. Đối với các tiểu dự án nằm trong dự án GMS ở Việt Nam, chỉ dự báo có các tác động xấu nhỏ về môi trường. Các tác động xấu này có thể giảm thiểu được bằng các giải pháp thiết kế, các biện pháp giảm thiểu cụ thể và công tác vận hành và bảo dưỡng tốt. Vì vậy, IEE dự án GMS ở Việt Nam là đáp ứng các yêu cầu trong hướng dẫn và các quy chế môi trường của ADB. Do không có các tác động xấu nghiêm trọng về môi trường, cho nên không cần tiến hành đánh giá tác động môi trường đầy đủ.  
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